
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày    tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Tứ Kỳ)

Stt Tài sản thẩm định giá Đơn 
vị

Số 
lượng

Đơn giá 
(vnđ)

Thành 
tiền (vnđ)

I Xe máy các loại     

1 Xe máy lisohaka kiểu dáng wave BKS 
17H2-8931 Xe 1 800.000 800.000

2 Xe máy Wave alpha không BKS Xe 1 1.200.000 1.200.000

II Thiết bị máy vi tính, máy in, điện thoại   

1 Case máy tính Cái 1 200.000 200.000

2 Màn hình nhãn hiệu LG Cái 1 150.000 150.000

3 Chuột nhãn hiệu fuhlen Cái 1 500 500

4 Bàn phím nhãn hiệu fuhlen Cái 1 5.000 5.000

5 Ổ cứng di động nhãn hiệu WD Cái 1 2.000 2.000

6 Máy in phun khổ lớn Cái 1 3.500.000 3.500.000

7 Điện thoại di động kiểu dáng iphone 6 plus Cái 1 300.000 300.000

8 Điện thoại di động Oppo A3 Cái 1 50.000 50.000

9 Điện thoại Hamony OS Cái 1 300.000 300.000

10 Điện thoại nhãn hiệu Iphone 6s Cái 1 300.000 300.000

11 Điện thoại Samsung Galaxy S10 Cái 1 650.000 650.000

12 Điện thoại nhãn hiệu Oppo A3 Cái 1 50.000 50.000

13 Điện thoại nhãn hiệu Oppo R17 Cái 1 400.000 400.000

14 Điện thoại Samsung Galaxy Cái 1 200.000 200.000

15 Điện thoại Iphone 6s Cái 1 300.000 300.000

16 Điện thoại Iphone 6 plus Cái 1 300.000 300.000

17 Điện thoại Nokia a3 Cái 1 30.000 30.000

 Tổng cộng   8.737.500
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